
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 90 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

08/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN  SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM VƯƠNG

0109961259

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ NAM VƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM VUONG MANUFACTURING AND 
TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NAM VUONG M & T .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943661367
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết : - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
-Bán buôn rau, quả
- Bán buôn các loại chè đen, chè xanh đã hoặc chưa chế biến, 
đóng gói, kể cả loại chè đóng gói nhỏ pha bằng cách nhúng gói 
chè vào nước (chè Lippton, Dilmate...).

4632

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết : Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

5. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết :
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

7. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

8. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

9. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

10. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết : - Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt
               - Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản
                - Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác

1075(Chính)

11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

12. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

15. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
TOÀN

Số 90 ngõ 72 
Nguyễn Trãi, 
Phường Thượng 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500 250.000.000 5,000

Tổng số 2.500 250.000.000 5,000

0241610015
69

2 NGUYỄN 
VĂN TÍCH 

Số 2, ngõ 168 
Kim Giang, Tổ 
29, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 2.000.000.000 40,000

Tổng số 20.000 2.000.000.000 40,000

0240820000
05

3 ĐẶNG THỊ 
THÚY NGA      
                           
          

Số 90 ngõ 72 
Nguyễn Trãi, 
Phường Thượng 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.500 2.750.000.000 55,000

Tổng số 27.500 2.750.000.000 55,000

0301920032
94

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030192003294
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 104D Phạm Ngũ Lão , Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 90 ngõ 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ THÚY NGA                                  
         

Nữ

08/02/1992 Kinh Việt Nam

06/11/2018 cục cảnh sát  QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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